
STT Họ và tên Mã ngạch Chức vụ
Lao động
tiên tiến

Thành tích
thực hiện
nhiệm vụ

Chiến sỹ thi
đua cơ sở

Thành tiền Ghi chú

1 Dương Thị Hồng Hạnh
V.07.02.25

 Hiệu trưởng 2,340,000 2,340,000

2 Trần Thị Dung
V.07.02.26

P. Hiệu
trưởng

2,340,000 2,340,000

3 Cao Hiền Dịu
V.07.02.25

P. Hiệu
trưởng

2,340,000 2,340,000

4 Nguyễn Thị Khánh Thu
V.07.02.25

Giáo viên 2,340,000 2,340,000

5 Hoàng Thị Tám
V.07.02.25

Giáo viên 2,340,000 2,340,000

6 Đinh Thị Hồng Vân
V.07.02.06

Giáo viên 2,340,000 2,340,000

7 Đỗ Thị Nguyệt
V.07.02.26

Giáo viên 2,340,000 2,340,000

8 Hà Thị Châm
V.07.05.26

Giáo viên 2,340,000 2,340,000

9 Phạm Bích Hường
V.07.02.26

Giáo viên 702,000 702,000 1,404,000

10 Nguyễn Thị Thu Hiền
V.07.02.25

Giáo viên 702,000 702,000 1,404,000

11 Nguyễn Thị Thu Hảo
V.07.02.25

Giáo viên 702,000 702,000 1,404,000

12 Lò Thị Hồng
V.07.02.26

Giáo viên 702,000 702,000 1,404,000

13 Nông Thanh Huyền
V.07.02.26

Giáo viên 702,000 702,000 1,404,000
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14 Cà Thị Quỳnh Thanh
V.06.031

Kế toán 702,000 702,000 1,404,000

15 Nguyễn Thị Hạnh
V.07.02.25

Giáo viên 702,000 702,000

16 Nguyễn Thị Bắc
V.07.02.26

Giáo viên 702,000 702,000

17 Trần Thị Minh Thư
V.07.02.25

Giáo viên 702,000 702,000

18 Ngô Thị Mỵ
V.07.02.25

Giáo viên 702,000 702,000

19 Nguyễn Thị Vân
V.07.02.25

Giáo viên 702,000 702,000

20 Trần Thị Thuỷ
V.07.02.26

Giáo viên 702,000 702,000

21 Nguyễn Thị Thắm
V.07.02.26

Giáo viên 702,000 702,000

22 Bùi Thị Miên
V.07.02.25

Giáo viên 702,000 702,000

23 Hà Thị Liên Thảo
V.07.02.25

Giáo viên 702,000 702,000

24 Nguyễn Thị Thanh
V.07.02.05

Giáo viên 702,000 702,000

25 Nguyễn Thị Nết
V.07.02.25

Giáo viên 702,000 702,000

26 Đỗ Thị Nghĩa
V.07.02.25

Giáo viên 702,000 702,000

27 Lường Thị Lan
V.07.02.25

Giáo viên 702,000 702,000

28 Hoàng Thị Ngân
V.07.05.26

Giáo viên 702,000 702,000

29 Lù Thị Thảo
V.07.05.26

Giáo viên 702,000 702,000

30 Mào Thị Hằng
V.07.05.26

Giáo viên 702,000 702,000



31 Vương Thị Quỳnh Hoa
V.08.03.07

Y sỹ 702,000 702,000

32 Trần Thế Toản Bảo vệ 702,000 702,000

33 Trần Văn Tuân Bảo vệ 702,000 702,000

Tổng cộng 17,550,000 4,212,000 18,720,000 40,482,000

Tổng số tiền (ghi bằng chữ ): Bốn mươi triệu bốn trăm tám hai nghìn đồng chẵn
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